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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 376/QĐ-UBND
	Cao Bằng, ngày 05 tháng 4 năm 2019


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ THÔN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI CỦA CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2019-2020
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020;
Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 308/TTr-SNN ngày 18 tháng 3 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí thôn, xóm, làng, bản đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019-2020 (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới).
Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng đối với 448 thôn, 36 xã của 08 huyện (như Biểu Các thôn thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 kèm theo Quyết định này) và là căn cứ để chỉ đạo, đánh giá, xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Các Sở, ngành được giao phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu hướng dẫn cụ thể việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu. Chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy trình xét, công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai nội dung giao cho các sở, ngành và UBND các huyện.
- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, các xã rà soát, đánh giá hiện trạng các thôn thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020, làm cơ sở xây dựng kế hoạch giai đoạn 2019-2020 và hàng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt.
3. UBND 08 huyện có các thôn thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng các thôn để xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; UBND các huyện, các xã có thôn thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT (bản ĐT);
- VP UBND tỉnh: Các PCVP (bản ĐT);
- UBND các huyện, các xã có thôn thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Cao Bằng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NL (Kh 60 b).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Hoàng Xuân Ánh


 
BỘ TIÊU CHÍ THÔN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI CỦA CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN KHU VỰC BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2019-2020
(ban hành kèm theo Quyết định số: 376/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 
	TT
	Tiêu chí
	Nội dung tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới
	Chỉ tiêu đạt chuẩn
	Cơ quan chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo thực hiện

	I. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
	I. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
	I. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
	I. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG
	I. NHÓM TIÊU CHÍ VỀ TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG

	1
	Ban Phát triển thôn
	Có Ban Phát triển thôn được thành lập, kiện toàn hoạt động theo quy chế do cộng đồng bầu và được UBND xã công nhận; hoạt động hiệu quả theo các nhiệm vụ được UBND xã giao. Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo các tiêu chí quy định tại Quyết định này
	Đạt
	Sở Nội vụ

	2
	Quy ước, hương ước
	Có quy ước, hương ước thôn được đại đa số (khoảng 95%) người dân thông qua và cam kết thực hiện
	Đạt
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	3
	Kế hoạch thực hiện
	Thôn có kế hoạch thực hiện từng tiêu chí hàng năm và cả giai đoạn được UBND xã phê duyệt, được lập theo phương pháp có sự tham gia của cộng đồng (bản kế hoạch đánh giá đầy đủ hiện trạng thôn, các nguồn nội lực của thôn, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019-2020 và lộ trình thực hiện từng năm, dự toán kinh phí thực hiện trong đó có sự tham gia đóng góp của cộng đồng).
	Đạt
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	II. NHÓM TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THÔN
	II. NHÓM TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THÔN
	II. NHÓM TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THÔN
	II. NHÓM TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THÔN
	II. NHÓM TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THÔN

	4
	Mô hình/dự án sản xuất, kinh doanh
	Trên địa bàn thôn có ít nhất 01 mô hình/dự án sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, ngành nghề...) có hiệu quả; hoặc ngành nghề nông thôn, hoặc mô hình phát triển du lịch cộng đồng, hoặc theo định hướng của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
	Đạt
	Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	5
	Kinh tế hộ
	5.1. Thu nhập bình quân đầu người của thôn (triệu đồng/người/năm; được tính tại thời điểm lập hồ sơ đề nghị công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới)
	Năm 2019 ≥ 20
	Cục Thống kê tỉnh

	
	
	
	Năm 2020 ≥ 22
	

	
	
	5.2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn thôn (trừ các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định)
	≤ 15%
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	
	
	5.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo
	≥ 20%
	

	6
	Môi trường và cảnh quan nông thôn
	6.1. Cảnh quan, không gian nông thôn xanh-sạch-đẹp, không có các hoạt động xả chất thải gây ô nhiễm môi trường và đảm bảo vệ sinh môi trường các nơi công cộng
	Đạt
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	
	
	6.2. Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn thôn ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường
	≥ 20%
	

	
	
	6.3. Chất thải rắn phát sinh trên địa bàn thôn được các hộ gia đình tự thu gom, xử lý
	Đạt
	

	
	
	6.4. Mai táng theo quy hoạch và phù hợp với tín ngưỡng, phong tục tập quán của địa phương
	Đạt
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	
	
	6.5. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ theo nội dung cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động)
	Đạt
	Sở Y tế

	
	
	6.6. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường
	Đạt
	Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	
	6.7. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh
	≥ 50%
	

	7
	Giao thông
	7.1. Đường trục thôn ít nhất được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	≥ 60%
	Sở Giao thông Vận tải

	
	
	7.2. Đường ngõ sạch và không lầy lội vào mùa mưa
	≥ 60%
	

	8
	Thủy lợi
	8.1. Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa nước được tưới và tiêu nước chủ động
	≥ 80%
	Sở Nông nghiệp và PTNT

	
	
	8.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và phòng chống thiên tai tại chỗ
	Đạt
	

	9
	Điện
	9.1. Hệ thống điện đạt chuẩn
	Đạt
	Sở Công thương

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn
	≥ 90%
	

	10
	Thông tin và truyền thông
	10.1 Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn thôn có phương tiện nghe, nhìn để tiếp cận thông tin (tivi hoặc máy radio)
	≥ 75%
	Sở Thông tin và Truyền thông

	
	
	10.2. Thôn có dịch vụ viễn thông, internet
	Đạt
	

	11
	Nhà ở dân cư
	11.1. Nhà tạm, dột nát
	≤ 5%
	Sở Xây dựng

	
	
	11.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định
	≥ 50%
	

	12
	Giáo dục
	12.1. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1; trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào trung học cơ sở
	≥ 90%
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	
	
	12.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp, dạy nghề)
	≥ 70%
	

	13
	Y tế
	13.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
	≥ 85%
	Sở Y tế

	
	
	13.2. Có nhân viên y tế thôn được đào tạo theo Chương trình do Bộ Y tế quy định
	Đạt
	

	
	
	13.3. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi)
	≤ 26,7%
	

	14
	Văn hóa
	Thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định
	Đạt
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	15
	An ninh trật tự
	Thôn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; không có hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ nội bộ nhân dân; không có các hoạt động truyền đạo trái pháp luật; không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án trên địa bàn; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm so với năm trước
	Đạt
	Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

	16
	Hệ thống chính trị
	16.1. Có đủ các tổ chức chính trị cơ sở theo quy định
	Đạt
	Sở Nội vụ

	
	
	16.2. Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	Đạt
	


 

CÁC THÔN THỰC HIỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2019-2020
(kèm theo Quyết định số: 376/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

	STT
	XÃ
	Thôn thực hiện

	I-HUYỆN BẢO LẠC
	I-HUYỆN BẢO LẠC
	I-HUYỆN BẢO LẠC

	1
	Cốc Pàng
	Khuổi Khâu

	2
	
	Khuổi Sá

	3
	
	Cốc Pàng

	4
	
	Cốc Sâu

	5
	
	Nà Rại

	6
	
	Nà Luông

	7
	
	Nà Mìa

	8
	
	Nà Nhùng

	9
	
	Cốc Mười

	10
	
	Nà Pù

	11
	
	Khuổi Đẳm

	12
	
	Nà Nộc

	13
	
	Cốc Mòn

	14
	
	Khuổi Tẳng

	15
	
	Nà Cam

	16
	
	Vằng Có

	17
	Thượng Hà
	Lũng Păn

	18
	
	Cốc Thốc

	19
	
	Nà Rạ

	20
	
	Phiêng Sỉnh

	21
	
	Nà Ngàm B

	22
	
	Khuổi Pậu

	23
	
	Bó Vài

	24
	
	Nà Quằng

	25
	
	Nà Tền

	26
	
	Lũng Nà

	27
	
	Bản Chang

	28
	
	Khuổi Chủ

	29
	
	Nà Tồng

	30
	
	Nà Viềng

	31
	
	Khuổi Pụt

	32
	
	Nà Ngàm A

	33
	
	Pác Riệu

	34
	
	Nà Đứa

	35
	
	Nà Dạn

	36
	Cô Ba
	Phiêng Sáng

	37
	
	Nà Lùng

	38
	
	Nà Rào

	39
	
	Phiêng Mòn

	40
	
	Nà Đôm

	41
	
	Khuổi Dào

	42
	
	Nà Bốp

	43
	
	Lũng Vầy

	44
	
	Nà Tao

	45
	
	Ngàm Lồm

	46
	Khánh Xuân
	Kha Rào

	47
	
	Cốc Pục

	48
	
	Bản Phuồng

	49
	
	Bản Diềm

	50
	
	Nà Quy

	51
	
	Nà Luông

	52
	
	Xum Hẩu

	53
	
	Thăm Han

	54
	
	Lũng Quang

	55
	
	Lũng Chàm

	56
	
	Hò Lù

	57
	
	Lũng Quẩy

	58
	
	Cà Lò

	59
	
	Mác Nẻng

	60
	
	Lũng Piao

	61
	
	Cốc Lại

	62
	
	Lũng Rỳ

	63
	
	Pác Kéo

	64
	
	Lũng Khuyết

	65
	Xuân Trường
	Lũng Mật

	66
	
	Xà Phìn

	67
	
	Tả Xáy

	68
	
	Lũng Pù

	69
	
	Cốc Kẹc

	70
	
	Thua Tổng

	71
	
	Bả Thán

	72
	
	Nà Đoỏng

	73
	
	Thiêng Lầu

	74
	
	Nà Chộc

	75
	
	Bản Chuồng

	76
	
	Lũng Rạc

	77
	
	Phia Phoong

	78
	
	Phìn Sảng

	79
	
	Lũng Pèo

	80
	
	Mù Chảng

	81
	
	Cao Bắc

	82
	
	Thẳm Tôm

	II-HUYỆN THÔNG NÔNG
	II-HUYỆN THÔNG NÔNG
	II-HUYỆN THÔNG NÔNG

	83
	Cần Nông
	Bó Thẩu

	84
	
	Ngườm Quốc

	85
	
	Lũng Rì

	86
	
	Nặm Đông

	87
	
	Phia Rạc

	88
	
	Nà Én

	89
	
	Nà Ca

	90
	
	Nà Tềnh

	91
	
	Khau Dựa

	92
	
	Lũng Vai

	93
	
	Phiêng Pán

	94
	
	Nặm Dựa

	95
	Cần Yên
	Đỏng Có

	96
	
	Nà Lủng

	97
	
	Bó Rằng

	98
	
	Lũng Bủng

	99
	
	Nà Phạc

	100
	
	Lũng Khuông

	101
	
	Cà Rỉnh

	102
	
	Lũng Khoang

	103
	
	Bản Ái

	104
	
	Bản Ngẳm

	105
	
	Nà Thin

	106
	
	Chợ Cũ

	107
	
	Nà Pàng

	108
	
	Dẻ Cóc

	109
	
	Bản Gải

	110
	
	Phia Đén

	111
	
	Nà Vài

	112
	Vị Quang
	Nà Lìn

	113
	
	Nà So

	114
	
	Lũng Vai

	115
	
	Khuổi Rẹp

	116
	
	Xam Kha

	117
	
	Lũng Chi

	118
	
	Bản Chang

	119
	
	Cốc Lại

	120
	
	Phia Bủng

	121
	
	Lũng Gà

	122
	
	Bản Đâư

	III-HUYỆN HẠ LANG
	III-HUYỆN HẠ LANG
	III-HUYỆN HẠ LANG

	123
	Quang Long
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